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I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)     


Đọc thầm bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
Mỗi khi đi đâu xa, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhớ đến là con sông quê hương. Con sông đã gắn bó với bao kỉ niệm thời thơ ấu.

Tôi không biết con sông quê tôi bắt nguồn từ nơi nào. Tôi cũng không biết ai đặt tên nó sông Thương, chỉ biết rằng chảy qua quê tôi, con sông thật hiền hòa. Nước sông trong xanh soi tóc những hàng tre bên bờ. Hai bên bờ sông có những thảm cỏ trải dài trông giống như tấm đệm khổng lồ. Những buổi chiều râm mát, tôi cùng các bạn trong xóm thường rủ nhau ra đây nô đùa, có lúc chúng tôi nằm trên tấm đệm ấy mà ngắm bầu trời trong xanh, cao vút. Hàng ngày, tôi đến trường trên con đê ngoằn ngoèo bên bờ sông. Kia là bến nước nơi các mẹ, các chị thường xuyên ra đây để giặt giũ. Chỗ nào bên dòng sông cũng thân thương!

Dòng sông Thương chảy qua làng tôi nên quanh năm dân làng không phải lo hạn hán như nhiều nơi khác. Dân làng tôi đào mương từ bờ sông đi đến các cánh đồng. Nước sông được bơm vào ruộng, tưới mát cho cả cánh đồng rộng lớn. Nhờ thế cánh đồng quê tôi năm nào cũng hai ba vụ lúa, ngô tươi tốt.

Dù thời gian có trôi đi nhưng hình ảnh con sông Thương quê hương mãi nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Con sông không bao giờ cạn như tình yêu của tôi với con sông cũng không bao giờ với cạn.

(Theo Nguyễn Thị Như Quỳnh)

II. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc điền nội dung trả lời vào chỗ chấm 

Câu 1: Vì sao mỗi khi đi đâu xa, hình ảnh đầu tiên mà tác giả nhớ đến là con sông quê hương? (M1- 0,5đ)

A. Vì con sông quê hương gắn với hình ảnh của người mẹ tác giả
B. Vì con sông quê hương gắn với hình ảnh của người bà yêu dấu
C. Vì con sông quê hương gắn với những kỉ niệm thời thơ ấu của tác giả
D. Vì trên dòng sông quê hương, bố đã dạy tác giả tập bơi.
Câu 2.  Những từ ngữ nào dưới đây miêu tả đúng đặc điểm của dòng sông quê hương? (M1-0,5đ)

A. dịu dàng, đỏ nặng phù sa


B. đục ngầu, giận dữ
C. xối xả, dữ dội




D. hiền hòa, trong xanh
Câu 3.  Những thảm cỏ hai bên bờ sông được tác giả so sánh với sự vật nào? (M1-0,5đ)

A. tấm thảm màu xanh ngọc bích
B. tấm thảm xốp màu xanh khổng lồ
C. tấm đệm khổng lồ
D. chiếc chăn xanh khổng lồ
Câu 4. Dòng sông quê hương gợi nhớ những kỉ niệm tuổi thơ nào của tác giả? (M2- 1đ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Câu 5. Dòng sông có ý nghĩa như thế nào với dân làng? (M2-0,5đ)
A. Không giúp được điều gì cho con người
B. Cung cấp một lượng lớn cá tôm cho người dân trên quê hương, giúp người dân cải thiện đời sống.
C. Cung cấp nước, tưới mát cho cả cánh đồng, mang đến vụ mùa bội thu



D. Là nơi dân làng nghỉ ngơi, trò chuyện sau mỗi buổi lao động, giúp mọi người gần gũi, thân thiết hơn.
Câu 6. Tác giả muốn nói điều gì trong đoạn văn cuối? (M3 - 1đ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
Câu 7. Đại từ xưng hô trong câu " Tôi không biết con sông quê tôi bắt nguồn từ nơi nào." là: (M1-0,5đ)
A. con sông                                 
 B. bắt nguồn
C. tôi                                       

 D. nào
Câu 8. Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? (M1-0,5đ)        
A. Người bán, người mua trùng trình trên sóng nước.
B. Thấy một dãy ghe dập dờn xao động trên cả mặt sông.

C.Cái chân vịt gác chỏng lên ghe loang loáng dưới mặt trời.

D.Cái chân trời gác chỏng lên ghe loang loáng dưới mặt trời.

Câu 9: Xác định thành phần câu trong câu sau: (M2- 1,5đ)
Những buổi chiều râm mát, tôi cùng các bạn trong xóm thường rủ nhau ra đây nô đùa.

Trạng ngữ :…………………………………………………………………………………………………….……………………..
Chủ ngữ : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Vị ngữ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10. Từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu “ Lan miệt mài làm công việc mình yêu thích” là(M1-0,5đ)

	A. lười biếng  
	C. vui vẻ

	B. mải mê
	D. buồn bã


Câu 11. Đặt 2 câu văn nói về sở thích của em, trong đó có sử dụng đại từ thay thế, gạch chân dưới đại từ thay thế em vừa sử dụng trong câu. (M3-1 đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

II: Viết ( 10 điểm)  

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:
Đề 1: Tả cảnh ao hồ, sông suối mà em từng được đến tham quan.

Đề 2: Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy qua tranh ảnh, tivi,...

ĐÁP ÁN
Mỗi đáp án khoanh đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	5
	7
	8
	10

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	C
	A
	B


Câu 4. (M2- 1đ)

Dòng sông quê hương đã gợi nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ của tác giả:

+ Những buổi chiều râm mát, cùng các bạn trong xóm rủ nhau ra sông nô đùa, nằm trên thảm cỏ mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cao vút.

+ Hàng ngày đến trường trên con đê ngoằn ngoèo bên kia sông.

+ Bến nước là nơi các mẹ, các chị thường xuống đây để giặt giũ.

Câu 6. Tác giả muốn nói điều gì trong đoạn văn cuối? (M3 - 1đ)

- Qua đoạn cuối, tác giả thể hiện tình yêu với dòng sông Thương, đây là một tình yêu mãnh liệt, vẹn nguyên và không bao giờ vơi cạn.

Câu 9: Xác định thành phần câu trong câu sau: (M2- 1,5đ) Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm
Trạng ngữ: Những buổi chiều râm mát
Chủ ngữ : tôi cùng các bạn trong xóm 
Vị ngữ : thường rủ nhau ra đây nô đùa.

Câu 11. Đặt 2 câu văn nói về sở thích của em, trong đó có sử dụng đại từ thay thế, gạch chân dưới đại từ thay thế em vừa sử dụng trong câu. (M3-1 đ)

Đặt đúng câu văn nói về sở thích của mình có sử dụng đại từ thay thế: 0,5 điểm

Gạch chân đúng đại từ thay thế sử dung trong câu: 0,5 điểm
Ví dụ: Lan thích đọc truyện tranh. Em cũng vậy.

II: Viết ( 10 điểm)  

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Tả một cảnh ao hồ, sông suối ở quê hương em hoặc ở nơi gia đình em sinh sống.
Đề 2: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật (hoặc đồ vật).



Đảm bảo các yêu cầu sau được 10 điểm:

Đề 1:

Bố cục: 6đ

- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Các phần được trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Trình tự miêu tả: 1đ
- Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lý.

Diễn đạt: 2đ

- Sử dụng từ ngữ phù hợp để miêu tả.

- Câu văn đúng ngữ pháp.

- Diễn đạt rõ ràng.

- Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa.

- Bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc chân thực, hợp lý.

Trình bày: 1đ

- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Lỗi chính tả.
Đề 2:  
Bố cục: 6đ
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Các phần được trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Nội dung: 2đ
- Đúng trình tự sự việc câu chuyện.

- Rút ra bài học có ý nghĩa.

- Chi tiết kể sáng tạo hợp logic, không làm thay đổi nội dung chính và ý nghĩa câu chuyện.

Diễn đạt: 1đ

- Sử dụng từ ngữ phù hợp để miêu tả.

- Câu văn đúng ngữ pháp.

- Diễn đạt rõ ràng.

- Sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa.

- Bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc chân thực, hợp lý.

Trình bày: 1đ

- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Lỗi chính tả.

